
Thu hợp pháp 
khác

A 1 5 E

05/01/2021 5,000,000

11/01/2021 200,000,000

25/01/2021 1,000,000

25/01/2021 1,000,000

25/01/2021 130,787 130,787

25/01/2021 177,490 177,490

26/01/2021 6,948,168 6,948,168

08/02/2021 5,000,000

26/02/2021 7,444,465 7,444,465

04/03/2021 300,000

04/03/2021 1,000,000

11/03/2021 3,000,000

14/03/2021 5,000,000

15/03/2021 10,000,000

15/03/2021 200,000

17/03/2021 1,000,000

Mẫu số: S10-Q

(Ban hành kèm theo Thông tư số 103/2018/TT-
BTC

ngày 14/11/2018 của Bộ tài chính)

SỔ THU QUỸ TỪ THIỆN
BỆNH NHÂN NGHÈO BỊ ĐỘT QUỴ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Quý I năm 2021

Ngày tháng ghi sổ
Chứng từ

Diễn giải Tổng số thu
Trong đó

Ghi chú
Số hiệu Ngày tháng 

Thu ủng hộ 
trực tiếp

Tài trợ, 
viện trợ Điều chuyển

B C D 2 3 4

PT0001 05/01/2021
Ông Huỳnh Văn Phước ủng hộ quỹ 
từ thiện

5,000,000

TTG0001 11/01/2021
Ông Phạm Xuân Giang và Huỳnh Mỹ 
Phương ủng hộ quỹ từ thiện

200,000,000

PT0002 25/01/2021 Bà Phan Thị Bốn ủng hộ Quỹ từ thiện 1,000,000

PT0003 25/01/2021
Bà Nguyễn Thị Cưởng ủng hộ Quỹ từ 
thiện

1,000,000

TTG0002 25/01/2021 Thu lãi TK T01/2021

TTG0005 25/01/2021 Thu  lãi TK T02/2021

TTG0003 26/01/2021 Thu lãi tiền gửi T01/2021

TTG0004 08/02/2021
Lớp học Hoa Hướng Dương ủng hộ 
quỹ từ thiện

5,000,000

TTG0006 26/02/2021 Thu lãi tiền gửi T02/2021

TTG0007 04/03/2021 BS Trà ủng hộ Quỹ từ thiện 300,000

TTG0008 04/03/2021
GV Tuấn Anh và HS Bảo châu ủng 
hộ Quỹ từ thiện

1,000,000

TTG0009 11/03/2021 Mai Từ Phương ủng hộ Quỹ từ thiện 3,000,000

PT0004 14/03/2021
Bà Trần Thị Ái Sa ủng hộ Quỹ từ 
thiện

5,000,000

PT0005 15/03/2021 Ông Lê Thanh Việt 10,000,000

TTG0010 15/03/2021
Huỳnh Thị Nguyệt Trang ủng hộ 
Quỹ từ thiện

200,000

PT0006 17/03/2021 Bà Trần Thị Hoa ủng hộ Quỹ từ thiện 1,000,000

QUỸ TỪ THIỆN BỆNH NHÂN NGHÈO BỊ ĐỘT QUỴ 
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG



Thu hợp pháp 
khác

A 1 5 E

17/03/2021 1,000,000

23/03/2021 1,000,000

25/03/2021 158,439 158,439

26/03/2021 10,000,000

26/03/2021 6,508,160 6,508,160

31/03/2021 10,000,000

31/03/2021 3,000,000

278,867,509 21,367,509

278,867,509 21,367,509

Mẫu số: S10-Q

(Ban hành kèm theo Thông tư số 103/2018/TT-
BTC

ngày 14/11/2018 của Bộ tài chính)

SỔ THU QUỸ TỪ THIỆN
BỆNH NHÂN NGHÈO BỊ ĐỘT QUỴ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Quý I năm 2021

Ngày tháng ghi sổ
Chứng từ

Diễn giải Tổng số thu
Trong đó

Ghi chú
Số hiệu Ngày tháng 

Thu ủng hộ 
trực tiếp

Tài trợ, 
viện trợ Điều chuyển

B C D 2 3 4

PT0007 17/03/2021 Bà Huỳnh Ngọc Hoa 1,000,000

PT0008 23/03/2021
Bà Phạm Thị Bạch Huệ ủng hộ Quỹ 
từ thiện

1,000,000

TTG0011 25/03/2021 Thu tiền lãi TK T03/2021

TTG0012 26/03/2021
CDCS Ngân hàng Vietinbank - CN 
Tây Đô ủng hộ Quỹ từ thiện

10,000,000

TTG0013 26/03/2021 Thu lãi tiền gửi T03/2021

PT0009 31/03/2021 Bà Huỳnh Ngọc ủng hộ Quỹ từ thiện 10,000,000

PT0010 31/03/2021
Ông Nguyễn Duy Khánh ủng hộ Quỹ 
từ thiện

3,000,000

Cộng phát sinh trong kỳ 257,500,000

Số lũy kế từ đầu năm 257,500,000

- Sổ này có 2 trang, đánh số từ trang 1 đến trang 2
- Ngày mở sổ: .....................................................
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 Ngày 01 tháng 04 năm 2021


